
                        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

                    TRƯỜNG MẦM NON B                   

                                  

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

 KHỐI MẪU GIÁO BÉ (3 - 4 tuổi) -  NĂM HỌC: 2024 – 2025 

CHỦ ĐIỂM 3:  “NHỮNG NGƯỜI BẠN NGỘ NGHĨNH ” 

  Thực hiện trong 4 tuần (Từ 9/12 -> 03/1/2025) 
 

 

THỨ HOẠT ĐỘNG 

Tuần 1:  

GĐ làm quen CĐ 

(Từ 9/12 ->13/12/2024)  

Tuần 2:  

GĐ tìm hiểu,  phân loại 

(Từ 16/12 ->20/12/2024) 

Tuần 3:  

CĐSK: “Bé vui đón Noel ” 

(Tuần từ  23/12 -> 27/12/2024)  

Tuần 4:  

GĐ kết luận CĐ 

(Từ 30/12/2024 ->3/1/2025) 

Thể dục sáng T3 + T5 VĐTN bài: 

“Baby shark” 

VĐTN bài: 

“Baby shark” 

VĐTN bài:“We wish you a 

mery christmas” 

VĐTN bài: 

“Gà trống thổi kèn” 

Thứ 

hai: 

 

- Xem tranh ảnh, phân loại 

các loại động vật nuôi trong 

gia đình

- Quan sát con vật mà trẻ mang 

đến hoặc clip đã quay, cho trẻ đọc 

thơ, kể chuyện, hát về CĐ, làm biểu đồ 

chung của cả lớp. 

- Trò chuyện về ngày tết 

Noel  

- Cho trẻ chia sẻ với nhau về 

những sản phẩm mà trẻ đã làm 

được trong CĐ 
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HDKN (HĐC) - Cho trẻ ôn kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng. 

- Cho trẻ ôn lại cách lau mũi, 

xì mũi. 

- Hướng dẫn trẻ cách bê ghế - Thực hành kỹ năng xúc họng nước 

muối. 

Thứ 

ba: 

PTTC 

 

- Trườn sấp - Đập bóng 

- TC: Những con vật ngộ 

nghĩnh đáng yêu 

- Chuyền bắt bóng 2 bên theo 

hàng ngang 

- Trò chơi: Con rùa 

-Bò chui qua cổng 

- Trò chơi: Tài năng chiến sỹ 

- Ném xa bằng một tay 

- Đi chạy theo cô. 

Văn học - Kể cho trẻ nghe chuyện: 

“Chú Thỏ tinh khôn”. 

- Dạy trẻ bài thơ:  

“Chú gà trống nhỏ”  

- Kể cho trẻ nghe chuyện:  

“Sự tích ông già Noel” 

 

- Kể chuyện:  

“Chú Mèo đánh răng”. 
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Thứ 

tư: 

 

LQVT - Dạy trẻ đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 4 

- Dạt trẻ tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4 thành 

2 nhóm nhỏ hơn. 

Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ 

nét về độ lớn giữa hai đối tượng. 

Sử dụng đúng từ: to hơn - nhỏ 

hơn.  

Dạy trẻ đếm trên các đối tượng 

giống nhau và đếm  

đến 5. 
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LĐTT 
Giúp cô phơi khăn lên giá. 

Cho trẻ tưới cây và chăm sóc 

cây. 

Cho trẻ sắp xếp đồ chơi góc 

xây dựng 

Cho trẻ tưới cây và chăm sóc 

cây. 

 



THỨ HOẠT ĐỘNG 

Tuần 1:  

GĐ làm quen CĐ 

(Từ 9/12 ->13/12/2024)  

Tuần 2:  

GĐ tìm hiểu,  phân loại 

(Từ 16/12 ->20/12/2024) 

Tuần 3:  

CĐSK: “Bé vui đón Noel ” 

(Tuần từ  23/12 -> 27/12/2024)  

Tuần 4:  

GĐ kết luận CĐ 

(Từ 30/12/2024 ->3/1/2025) 

Thể dục sáng T3 + T5 VĐTN bài: 

“Baby shark” 

VĐTN bài: 

“Baby shark” 

VĐTN bài: 

“We wish you a mery 

christmas” 

VĐTN bài: 

“Gà trống thổi kèn” 

Thứ 

năm: 

 

Tạo hình 

 

- Tạo hình con vật bé 

thích từ hình tròn  

- STEAM Art: - Làm nhà 

cho thú cưng 

- In bàn tay tạo hình cây 

thông 

 

- In hình bàn tay tạo hình 

đàn gà con  
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Thứ 

sáu: 
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Âm nhạc * Dạy hát: “Tiếng chú 

gà trống gọi” 

- Nghe hát “Con chim 

vành khuyên” 

- TCÂN: Chuyền bóng 

theo âm thanh 

* Dạy hát múa: “Một con 

vịt”  

- Nghe hát; “Đàn gà trong 

sân”  

* Dạy VĐ: “Baby shark”  

- Nghe hát: “Gà trống, 

mèo con và cún con”  

 

* Dạy hát: “Ai cũng yêu 

chú mèo” 

- Nghe hát; “Gà trống, mèo con 

và cún con”  

- TCÂN: Vũ điệu với báo 

KNLĐTPV 

(HĐC) 

- Hướng dẫn trẻ cách 

đóng mở tủ và cất ba 

lô. 

- Hướng dẫn trẻ cách lấy 

nước và uống nước. 

- Hướng dẫn trẻ cách cầm 

bát, thìa đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ cách chơi 

với con vật nuôi trong gia 

đình cho an toàn. 

LĐTT Cho trẻ tưới cây và 

chăm sóc cây. 

Giúp cô phơi khăn lên giá. Cho trẻ sắp xếp đồ chơi 

góc nấu ăn. 

Cho trẻ tưới cây và chăm 

sóc cây. 

 


